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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:53 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: Đại học chính quy - ngành Quốc tế học - K.20 - Lớp 1 (DQT1201) - Ngành Quốc tế học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

854027 Đàm phán Quốc tế 30 2 01 65 3 1 2 C.E303 12---6789012345678---- 11616
Trần Hùng Minh
Phương

854027 Đàm phán Quốc tế 30 2 02 65 3 6 2 C.E303 12---6789012345678---- 11616
Trần Hùng Minh
Phương

854414 Những vấn đề toàn cầu 45 3 01 65 6 3 3 C.E303 12---6789012345678---- 11617
Nguyễn Thái Giao
Thủy

854414 Những vấn đề toàn cầu 45 3 02 65 6 6 3 C.A501 12---6789012345678---- 11617
Nguyễn Thái Giao
Thủy

854416 Giao tiếp đa văn hóa 30 2 01 65 6 1 2 C.E303 12---6789012345678---- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

854416 Giao tiếp đa văn hóa 30 2 02 65 6 9 2 C.A501 12---6789012345678---- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

854417 Quản trị khủng hoảng quốc tế 45 3 01 65 3 3 3 C.E303 12---6789012345678---- 11616
Trần Hùng Minh
Phương

854417 Quản trị khủng hoảng quốc tế 45 3 02 65 3 8 3 C.E303 12---6789012345678---- 10412 Võ Thế Khang

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Trang 1 / 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Quốc tế học - K.21 - Lớp 1 (DQT1211) - Ngành Quốc tế học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

854016 Tiếng Anh chuyên ngành 2 60 4 01 49
3 1 2 C.B106 12---6789012345678---- 11127 Trần Thị Cúc

6 1 2 1.C102 12---6789012345678---- 11127 Trần Thị Cúc

854016 Tiếng Anh chuyên ngành 2 60 4 02 49
3 6 2 2.B102 12---6789012345678---- 11076

Nguyễn Quang Minh
Triết

5 9 2 2.B109 12---6789012345678---- 11076
Nguyễn Quang Minh
Triết

854016 Tiếng Anh chuyên ngành 2 60 4 03 49
3 6 2 C.B105 12---6789012345678---- 11127 Trần Thị Cúc

6 6 2 1.C103 12---6789012345678---- 11127 Trần Thị Cúc

854025 Quan hệ Quốc tế Âu – Mỹ 45 3 01 75 5 3 3 C.E302 12---6789012345678---- 10700 Lê Tùng Lâm

854025 Quan hệ Quốc tế Âu – Mỹ 45 3 02 75 3 3 3 C.D401 12---6789012345678---- 10700 Lê Tùng Lâm

854404 Quan hệ kinh tế quốc tế 45 3 01 75 2 3 3 2.B109 12---6789012345678---- 10460 Trần Thị Ánh

854404 Quan hệ kinh tế quốc tế 45 3 02 75 5 6 3 2.B109 12---6789012345678---- 10460 Trần Thị Ánh

854408 Kỹ năng biên dịch 45 3 01 49 4 3 3 C.D401 12---6789012345678---- 10089 Hồ Văn Bình

854408 Kỹ năng biên dịch 45 3 02 49 3 8 3 2.B102 12---6789012345678---- 11076
Nguyễn Quang Minh
Triết

854408 Kỹ năng biên dịch 45 3 03 49 3 8 3 C.B105 12---6789012345678---- 10089 Hồ Văn Bình

854423 Ngoại giao đa phương 30 2 01 75 4 1 2 C.D401 12---6789012345678---- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

854423 Ngoại giao đa phương 30 2 02 75 4 9 2 C.A016 12---6789012345678---- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

854424 Thông tấn báo chí đối ngoại 45 3 01 75 4 6 3 C.A016 12---6789012345678---- 11430 Nguyễn Văn Đồng

854424 Thông tấn báo chí đối ngoại 45 3 02 75 2 6 3 2.B109 12---6789012345678---- 10963
Nguyễn Thị Quỳnh
Trang



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:53 Trang 2 / 2

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:53 Trang 1 / 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Quốc tế học - K.22 - Lớp 1 (DQT1221) - Ngành Quốc tế học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

854003 Kỹ năng soạn thảo văn bản ngoại giao 45 3 01 60
6 2 2 1.C201 12---67890--3456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

6 4 2 1.C201 12---67890--3456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

854003 Kỹ năng soạn thảo văn bản ngoại giao 45 3 02 60
6 6 2 1.C201 12---67890--3456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

6 8 2 1.C201 12---67890--3456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

854019 Tổ chức sự kiện Quốc tế 45 3 01 59 2 2 4 2.B105 12---67890--3456------ 10412 Võ Thế Khang

854019 Tổ chức sự kiện Quốc tế 45 3 02 59 2 6 4 2.B105 12---67890--3456------ 10412 Võ Thế Khang

854302 Tiếng Trung 2 30 2 01 59 3 3 3 1.C201 12---67890--345------- 11679 Nguyễn Hà Trang

854302 Tiếng Trung 2 30 2 02 59 3 6 3 1.C201 12---67890--345------- 11679 Nguyễn Hà Trang

854302 Tiếng Trung 2 30 2 03 59 5 1 3 1.C201 12---67890--345------- 11679 Nguyễn Hà Trang

854402 Chính trị quốc tế hiện đại 45 3 01 120 4 2 4 2.B004 12---67890--3456------ 10460 Trần Thị Ánh

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

854418 Thực tế chuyên môn 2 30 2 01 59 5

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Trang 1 / 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20).
Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

Lớp: ĐH chính quy - ngành Quốc tế học - K.23 - Lớp 1 (DQT1231) - Ngành Quốc tế học - Khoa Chưa gán đơn vị

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

Môn đã xếp thời khoá biểu

854309 Các loại hình nghệ thuật thế giới 45 3 01 95

2 3 3 2.B004 12---67890123456------ 10963
Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

2 3 3 2.B004 -----------------8---- 10963
Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

3 3 3 2.B004 -----------------8---- 10963
Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

854313 Kỹ năng thuyết trình 45 3 01 50

5 3 3 C.D401 12---67890123456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

5 3 3 C.D401 -----------------8---- 11430 Nguyễn Văn Đồng

6 3 3 1.C201 -----------------8---- 11430 Nguyễn Văn Đồng

854313 Kỹ năng thuyết trình 45 3 02 50

5 6 3 C.E303 12---67890123456------ 11430 Nguyễn Văn Đồng

5 6 3 C.E303 -----------------8---- 11430 Nguyễn Văn Đồng

6 6 3 1.C201 -----------------8---- 11430 Nguyễn Văn Đồng

854401 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 45 3 01 95

3 6 3 2.B004 12---67890123456------ 10460 Trần Thị Ánh

3 6 3 2.B004 -----------------8---- 10460 Trần Thị Ánh

4 3 3 2.B004 -----------------8---- 10460 Trần Thị Ánh

854406 Các tổ chức và diễn đàn quốc tế 45 3 01 95

4 6 3 C.B109 12-------------------- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

6 3 3 C.E603 12-------------------- 10884 Nguyễn Đăng Khánh

6 3 3 C.E603 -----67890123456------ 10884 Nguyễn Đăng Khánh

Môn chưa xếp / không xếp thời khóa biểu

854324 Thực tế chuyên môn 1 30 2 01 44 5



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời Khóa Biểu Lớp

Ngày in : 30/11/2023 13:53 Trang 2 / 2

Mã MH Tên môn học
Số tiết
MH

Số
TC

NH Tổ TH Số SV Thứ
Tiết
BĐ

Số tiết Phòng
Thời gian học

123456789012345678901234567890

Mã viên chức Họ và tên

TP.HCM, Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu


